BÀI 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. Mục tiêu

1. Kiến thức
- Phân tích được vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu nội thương và ngoại thương

- Phân tích được các tài nguyên du lịch nước ta

- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường

2. Kỹ năng
- Sử dụng bản đồ Du lịch, Kinh tế, Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết và phân tích sự phân bố của các trung tâm thương mại và du lịch (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế,...).

3. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực tự học: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.
- Năng lực tư duy tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng bản đồ, tìm kiếm và xử lí thông tin.

II. Nội dung
1. Thương mại.

a. Nội thương

 - Cả nước hình thành một thị trường thống nhất

- Hàng hóa phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân

- Thu hút sự tham gia của nhiều TP kinh tế

Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ:

+ Khu vực nhà nước giảm.

+ Khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

- Phân bố:

+ Không đều

+ Các vùng có hoạt động nội thương phát triển nhất là ĐNB, ĐBSH và ĐBSCL

b. Ngoại thương

- Sau đổi mới thị trường buôn bán ngày càng được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

- Cơ bản nước ta vấn trong tình trạng nhập siêu  

- Tình hình xuất khẩu:

+ Quy mô xuất khẩu  tiếp tục tăng từ 2,4 tỉ USD năm 1990 lên hơn 32,4 tỉ USD năm 2005

+ Thị trường ngày càng mở rộng

+ hạn chế: Tỉ lệ hàng đã qua chế biến hoặc tinh chế còn thấp và tăng chậm, tỉ lệ hàng gia công còn khá lớn 

- Tình hình nhập khẩu:

+ Quy mô nhập khẩu tăng khá nhanh từ 2,8 tỉ USD năm 1990 lên hơn 36,8 tỉ USD năm 2005

+ Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng.

+ Thị trương NK chủ yếu là châu Á Thái Bình Dưong và châu Âu.
2. Du lịch
a.Tài nguyên du lịch
* Khái niệm(SGK)

* Phân loại : rất phong phú và đa dạng, gồm 2 nhóm
+ Tài nguyên du lịch tự nhiên:
- Địa hình: có 5- 6 vạn km địa hình caxtơ với 200 hang động đẹp: Vịnh Hạ Long, động Phong Nha (được UNESCO công nhận là di sản thiên nhien thế giới làn lượt vào năm 1994 và 2003), Bích Động…Ven bển có 125 bãi biển, nhiều bãi biển dài và đẹp. Các đảo ven bờ có khả năng phát triển DL.

- Khí hậu: Tương đối TL phát triển DL

- Nguồn nước: các hồ tự nhiên, sông ngòi chằng chịt ở vùng sông nước ĐBSCL, các thác nước. Nguồn nước khoáng tự nhiên có giá trị đặc biệt đối với phát triển du lịch.

- Sinh vật: nước ta có 28 VQG, 44 khu bảo tồn thiên nhiên, 34 khu rừng văn hoá, lịch sử, môi trường là cơ sở phát triển du lịch sinh thái.

* Tài nguyên du lịch nhân văn:

- Nước ta có 5 di sản vật thể được UNESCO công nhận là: Cố đô Huế (12-1993), Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn (đều đựơc công nhận và 12-1999).

- Các lễ hội văn hoá của dân tộc đa dạng: lễ hội chùa Hương… trong đó nước ta đã đựơc UNESCO công nhận Nhã nhạc cung đình Huế và Kồng chiêng Tây Nguyên là di sản phi vật thể.

- Các làng nghề truyền thông….

b. Tình hình phát triển và phân bố du lịch theo lãnh thổ

- Ngành du lịch nước ta ra đời năm 60 của thế kỉ XX. 
- Được phát triển mạnh mẽ từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX cho đến nay.

- Cả nước có 3 vùng du lịch

+ Vùng Bắc Bộ : SP DL tiêu biểu là DL VH + DL sinh thái, tham quan, nghĩ dưỡng

+ Vùng Bắc Trung Bộ : SP DL tiêu biểu là tham quan các di tích VH, LS+DL biển, hang động và DL quá cảnh.

+ Vùng Nam Trung và Nam Bộ : SP DL tiêu biểu là tham quan, nghĩ dưỡng ở biển và DL sông nước, sinh thái.

c. Phát triển du lịch bền vững

- Bền vững về kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường.

- Các giải pháp: tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, tôn tạo, bảo vệ tài nguyên – môi trường, quảng bá du lịch, đào tạo…
III. Câu hỏi củng cố
Câu 1: Trình hày hoạt động ngoại thương của nước ta.

Câu 2 : Thế nào là tài nguyên du lịch? Nêu cách phân loại ? Cho biết tình hình phát triển ngành du lịch của nước ta.
